
LÊ THỊ THÚY NGA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.36.03.310.0TC NL 1820/07/2000BảoNguyễn Văn Quốc02251810041

5.15.04.010.0TC NL 1801/01/2000ChiếnBùi Tiến02251810062

5.06.03.08.0TC NL 1829/03/2000CôngLê Thành02251810073

5.15.04.010.0TC NL 1816/09/2000CườngNguyễn Quốc02251810094

2.21.02.38.0TC NL 1803/03/2000DuyNguyễn Khánh02251810115

3.63.03.38.0TC NL 1822/09/1999DuyTrương Huỳnh02251810126

0.00.04.310.0TC NL 1825/10/2000HiếuPhạm Ngọc02251810177

1.61.00.78.0TC NL 1823/09/2000HuyNguyễn Hoàng02251810198

3.92.04.710.0TC NL 1804/07/2000KhanhLê Tuấn02251810229

0.00.01.710.0TC NL 1805/08/2000KhoaPhan Đăng022518102610

5.26.03.010.0TC NL 1820/03/2000KiệnĐường Gia022518102711

3.96.00.76.0TC NL 1802/01/2000KiệtNgô Tuấn022518102812

5.34.05.710.0TC NL 1820/10/2000LộcLê Văn Quang022518103513

5.36.03.310.0TC NL 1803/12/1999LuânNguyễn Vũ Minh022518103714

5.15.04.010.0TC NL 1810/06/1998LuânTrần Hữu022518103815

5.47.02.78.0TC NL 1824/08/2000LưuĐặng Tấn022518103916

3.63.03.38.0TC NL 1819/01/2000MẫnHồ Công022518104117

4.34.03.310.0TC NL 1817/10/1999NamTrần Thanh022518104318

5.15.04.010.0TC NL 1801/03/2000NgânĐặng Bảo022518104419

3.63.03.38.0TC NL 1821/06/1999NhânBế Thành022518104620

6.88.05.08.0TC NL 1804/08/2000NhânNguyễn Thành022518104821

2.91.04.08.0TC NL 1811/08/2000PhátĐinh Kim022518105022

4.23.04.78.0TC NL 1823/10/2000PhongDương Quốc022518105123

5.55.05.010.0TC NL 1816/07/2000PhúcLê Hoài022518105424

5.04.05.010.0TC NL 1822/05/2000PhụngNguyễn Thanh022518105725

5.65.05.310.0TC NL 1804/05/1999PhụngTrương Thanh022518105826

4.03.04.38.0TC NL 1804/04/1998QuangTrần Bá022518106027

5.25.04.78.0TC NL 1807/05/2000SơnPhan Hồng022518106228

3.73.04.06.0TC NL 1801/02/2000ThànhNguyễn Văn Minh022518106729

5.55.05.010.0TC NL 1820/02/2000ThậtNguyễn Văn022518107030

5.45.05.38.0TC NL 1818/07/2000ThịnhVõ Quốc022518107331

6.98.04.710.0TC NL 1821/03/1997ThoạiLê Trương Thanh022518107532

5.24.06.08.0TC NL 1819/02/1998ThuậnVõ Văn022518107833
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.36.03.78.0TC NL 1826/03/2000TrườngNguyễn Phương022518108734

H.Ghép -
TCĐCN16A6.58.03.710.0TC ĐCN 16A25/09/98ChiếnNguyễn Huỳnh Trung022416100635

H.Ghép -
TCĐCN17B6.07.03.710.0TC ĐCN 17B14/09/1995TúĐỗ Hoàng022417117236

H.Ghép -
TCNL17A2.81.03.310.0TC NL 17A08/07/97TuấnĐặng Anh022517108837

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

LÊ THỊ THÚY NGA

KHOA/BỘ MÔN Ngày 10 tháng 07 năm 2019
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